
Biểu số 1

Yêu cầu về Tin 

học

Trình 

độ
Ngành/ Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A TỔNG SỐ 25

A1
 VTVL CLC theo Nghị 

định số 140/2017/NĐ-CP
3

I Sở Giáo dục và Đào tạo 1

1

Phòng Giáo dục Thường 

xuyên và Giáo dục Mầm 

non

1
Quản lý giáo dục thường xuyên và hướng 

nghiệp
01.003 Thạc sĩ Toán học

Dưới 30 tuổi. Tốt nghiệp Đại học loại 

Giỏi chuyên ngành Sư phạm Toán học; 

Đạt giải Ba cá nhân trở lên kỳ thi chọn 

học sinh giỏi cấp tỉnh

Anh

Có kỹ năng sử 

dụng được ngoại 

ngữ 

Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo dục - 

Đào tạo

II Sở Nội vụ 1

1
Phòng Tổ chức biên chế 

và tổ chức phi chính phủ
1 Chuyên viên về tổ chức bộ máy 01.003

Đại học 

trở lên

Hành chính học; Quản lý 

nhà nước; Luật

Dưới 30 tuổi. Tốt nghiệp Đại học loại 

xuất sắc (kết quả học tập và rèn luyện) 

tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước 

hoặc nước ngoài được công nhận tương 

đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy 

định của pháp luật; Đạt giải Ba cá nhân 

trở lên trong các cuộc thi theo quy định 

tại điểm a,b,c khoản 1 Điều 2 Nghị 

định số 140/2017/NĐ-CP

Anh

Có kỹ năng sử 

dụng được ngoại 

ngữ

Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Nội vụ

III
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn
1

BIỂU TỔNG HỢP VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO  TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số 2256 /TB-SNV ngày  23  tháng 12 năm 2023 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh)

STT
Phòng, ban, đơn vị thuộc 

và trực thuộc

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng công chức

Mô tả vị trí việc làm

Ngạch 

công 

chức

Yêu cầu về chuyên môn
Yêu cầu về  

Ngoại ngữ

Lĩnh vực

1



Yêu cầu về Tin 

học

Trình 

độ
Ngành/ Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

STT
Phòng, ban, đơn vị thuộc 

và trực thuộc

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng công chức

Mô tả vị trí việc làm

Ngạch 

công 

chức

Yêu cầu về chuyên môn
Yêu cầu về  

Ngoại ngữ

Lĩnh vực

1
Phòng Kỹ thuật - Môi 

trường
1

Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế 

hoạch, đề án, dự án, văn bản quy phạm 

hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các 

quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ 

thuật trong việc triển khai các dự án, 

chương trình phát triển chăn nuôi, thú y

01.003
Đại học 

trở lên

Chăn nuôi; 

Chăn nuôi Thú y

Dưới 30 tuổi. Tốt nghiệp Đại học loại 

xuất sắc (kết quả học tập và rèn luyện) 

tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước 

hoặc nước ngoài được công nhận tương 

đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy 

định của pháp luật; Đạt giải Ba cá nhân 

trở lên trong các cuộc thi theo quy định 

tại điểm a,b,c khoản 1 Điều 2 Nghị 

định số 140/2017/NĐ-CP

Anh

Có kỹ năng sử 

dụng được ngoại 

ngữ

Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Chăn nuôi, 

thú y

A2
VTVL CLC chất lượng 

cao của tỉnh
22

A2.1 KHỐI SỞ 17

I
Ban Quản lý khu kinh tế 

Quảng Ninh
1

1
Phòng Quản lý Tài nguyên 

và Môi trường
1 Quản lý tài nguyên và môi trường 01.003

Đại học 

trở lên

Quản lý đất đai; Quản lý 

tài nguyên và môi trường

Loại Giỏi trở lên; Đạt giải Ba cá nhân 

trở lên trong các cuộc thi theo quy định 

tại điểm a,b,c khoản 1 Điều 2 Nghị 

định số 140/2017/NĐ-CP

Anh

Có kỹ năng sử 

dụng được ngoại 

ngữ 

Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Tài nguyên 

Môi trường

II Sở Du lịch 1

1 Phòng Quản lý Lữ hành 1 Quản lý du lịch 01.003
Đại học 

trở lên

 Luật; Du lịch; Quản trị 

kinh doanh du lịch; Quản 

trị khách sạn; Văn hóa 

Loại Giỏi trở lên; Đạt giải Ba cá nhân 

trở lên trong các cuộc thi theo quy định 

tại điểm a,b,c khoản 1 Điều 2 Nghị 

định số 140/2017/NĐ-CP

Anh
Có kỹ năng sử 

dụng ngoại ngữ

Ứng dụng CNTT 

cơ bản
Du lịch

III Sở Kế hoạch và Đầu tư 2

1 Phòng Kinh tế Đối ngoại 1
Quản lý Kế hoạch và Đầu tư (bao gồm cả 

vốn ODA)
01.003

Đại học 

trở lên

Kinh tế; Kinh tế đầu tư; 

Kinh tế quốc tế; Tài 

chính ngân hàng; Quản 

trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành; Luật Quốc tế

Loại Giỏi trở lên; Đạt giải Ba cá nhân 

trở lên trong các cuộc thi theo quy định 

tại điểm a,b,c khoản 1 Điều 2 Nghị 

định số 140/2017/NĐ-CP

Anh

Có kỹ năng sử 

dụng được ngoại 

ngữ

Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Kế hoạch - 

Đầu tư

2



Yêu cầu về Tin 

học

Trình 

độ
Ngành/ Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

STT
Phòng, ban, đơn vị thuộc 

và trực thuộc

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng công chức

Mô tả vị trí việc làm

Ngạch 

công 

chức

Yêu cầu về chuyên môn
Yêu cầu về  

Ngoại ngữ

Lĩnh vực

2 Thanh tra 1 Thanh tra 01.003
Đại học 

trở lên

Luật kinh tế; Kinh tế đầu 

tư; Kinh tế quốc tế; Quản 

trị kinh doanh; Tài chính 

ngân hàng

Loại Giỏi trở lên; Đạt giải Ba cá nhân 

trở lên trong các cuộc thi theo quy định 

tại điểm a,b,c khoản 1 Điều 2 Nghị 

định số 140/2017/NĐ-CP

Anh

Có kỹ năng sử 

dụng được ngoại 

ngữ 

Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Thanh tra

V
Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội
1

Văn phòng Sở 1
Hành chính - Tổng hợp kiêm Văn thư - 

Lưu trữ
01.003

Đại học 

trở lên

Hành chính; Luật; Quản 

trị văn phòng. Có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

văn thư do cơ sở đào tạo 

có thẩm quyền cấp hoặc 

có bằng tốt nghiệp cao 

đẳng, trung cấp ngành 

hoặc chuyên ngành văn 

thư hành chính, văn thư - 

lưu trữ, lưu trữ

Loại Giỏi trở lên; Đạt giải Ba cá nhân 

trở lên trong các cuộc thi theo quy định 

tại điểm a,b,c khoản 1 Điều 2 Nghị 

định số 140/2017/NĐ-CP

Có kỹ năng sử 

dụng được ngoại 

ngữ 

Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Văn phòng, 

tổng hợp

VI Sở Nội vụ 2

1 Thanh tra Sở 1 Thanh tra 01.003
Đại học 

trở lên

Hành chính học; Quản lý 

nhà nước; Luật; Quản lý 

nguồn nhân lực

Tốt nghiệp Đại học loại Giỏi trở lên; 

Đạt giải Ba cá nhân trở lên trong các 

cuộc thi theo quy định tại điểm a,b,c 

khoản 1 Điều 2 Nghị định số 

140/2017/NĐ-CP

Anh

Có kỹ năng sử 

dụng được ngoại 

ngữ

Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Nội vụ

2 Ban Tôn giáo 1

3



Yêu cầu về Tin 

học

Trình 

độ
Ngành/ Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

STT
Phòng, ban, đơn vị thuộc 

và trực thuộc

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng công chức

Mô tả vị trí việc làm

Ngạch 

công 

chức

Yêu cầu về chuyên môn
Yêu cầu về  

Ngoại ngữ

Lĩnh vực

Phòng Nghiệp vụ tôn giáo 1 Chuyên viên về tín ngưỡng, tôn giáo 01.003
Đại học 

trở lên
Tôn giáo học

Tốt nghiệp Đại học loại Giỏi trở lên; 

Đạt giải Ba cá nhân trở lên trong các 

cuộc thi theo quy định tại điểm a,b,c 

khoản 1 Điều 2 Nghị định số 

140/2017/NĐ-CP

Anh

Có kỹ năng sử 

dụng được ngoại 

ngữ

Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Nội vụ

VII
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn
4

Văn phòng Sở 1

1 Phòng Kế hoạch, tài chính 1

Quản lý tài chính, kế toán (Theo dõi, 

tổng hợp, xây dựng kế hoạch, báo cáo 

tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư, 

vốn ODA, vốn nông thôn mới của các 

chương trình dự án đầu tư thuộc lĩnh vực 

ngành theo quy định; tổng hợp báo cáo 

quyết toán vốn đầu tư ...)

01.003
Đại học 

trở lên

Tài chính - 

Ngân hàng; 

Tài chính công 

Tốt nghiệp Đại học loại Giỏi trở lên; 

Đạt giải Ba cá nhân trở lên trong các 

cuộc thi theo quy định tại điểm a,b,c 

khoản 1 Điều 2 Nghị định số 

140/2017/NĐ-CP

Anh

Có kỹ năng sử 

dụng được ngoại 

ngữ

Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Kế toán - 

Tài chính

Chi cục Kiểm lâm 3

2
Hạt Kiểm lâm huyện Tiên 

Yên
1

Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng 

và bảo tồn thiên nhiên
10.226

Đại học 

trở lên

Lâm nghiệp; Lâm sinh; 

Lâm học; Quản lý tài 

nguyên rừng; Quản lý tài 

nguyên thiên nhiên

Loại Giỏi trở lên; Đạt giải Ba cá nhân 

trở lên trong các cuộc thi theo quy định 

tại điểm a,b,c khoản 1 Điều 2 Nghị 

định số 140/2017/NĐ-CP

Anh

Có kỹ năng sử 

dụng được ngoại 

ngữ

Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông  tin cơ bản

Kiểm lâm

3
Hạt Kiểm lâm huyện Hải 

Hà
1

Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng 

và bảo tồn thiên nhiên
10.226

Đại học 

trở lên

Lâm nghiệp; Lâm sinh; 

Lâm học; Quản lý tài 

nguyên rừng; Quản lý tài 

nguyên thiên nhiên

Loại Giỏi trở lên; Đạt giải Ba cá nhân 

trở lên trong các cuộc thi theo quy định 

tại điểm a,b,c khoản 1 Điều 2 Nghị 

định số 140/2017/NĐ-CP

Anh

Có kỹ năng sử 

dụng được ngoại 

ngữ

Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông  tin cơ bản

Kiểm lâm

4



Yêu cầu về Tin 

học

Trình 

độ
Ngành/ Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

STT
Phòng, ban, đơn vị thuộc 

và trực thuộc

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng công chức

Mô tả vị trí việc làm

Ngạch 

công 

chức

Yêu cầu về chuyên môn
Yêu cầu về  

Ngoại ngữ

Lĩnh vực

4
Hạt Kiểm lâm thành phố 

Móng Cái
1

Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng 

và bảo tồn thiên nhiên
10.226

Đại học 

trở lên

Lâm nghiệp; Lâm sinh; 

Lâm học; Quản lý tài 

nguyên rừng; Quản lý tài 

nguyên thiên nhiên

Loại Giỏi trở lên; Đạt giải Ba cá nhân 

trở lên trong các cuộc thi theo quy định 

tại điểm a,b,c khoản 1 Điều 2 Nghị 

định số 140/2017/NĐ-CP

Anh

Có kỹ năng sử 

dụng được ngoại 

ngữ

Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông  tin cơ bản

Kiểm lâm

VIII Sở Tài chính 2

1 Phòng Quản lý ngân sách 1 Quản lý ngân sách 01.003
Đại học 

trở lên

 Kinh tế kế hoạch; Tài 

chính 

Loại Giỏi trở lên; Đạt giải Ba cá nhân 

trở lên trong các cuộc thi theo quy định 

tại điểm a,b,c khoản 1 Điều 2 Nghị 

định số 140/2017/NĐ-CP

Anh

Có kỹ năng sử 

dụng được ngoại 

ngữ

Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Kế toán - 

Tài chính

2
Phòng Tài chính Hành 

chính sự nghiệp
1 Quản lý tài chính hành chính sự nghiệp 01.003

Đại học 

trở lên

Tài chính - Ngân hàng; 

Kiểm toán

Loại Giỏi trở lên; Đạt giải Ba cá nhân 

trở lên trong các cuộc thi theo quy định 

tại điểm a,b,c khoản 1 Điều 2 Nghị 

định số 140/2017/NĐ-CP

Anh

Có kỹ năng sử 

dụng được ngoại 

ngữ

Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Kế toán - 

Tài chính

IX Sở Tư pháp 1

1
Phòng Văn bản và Theo

dõi thi hành pháp luật
1 Kiểm tra, thẩm định văn bản 01.003

Đại học 

trở lên
Luật

Loại Giỏi trở lên; Đạt giải Ba cá nhân 

trở lên trong các cuộc thi theo quy định 

tại điểm a,b,c khoản 1 Điều 2 Nghị 

định số 140/2017/NĐ-CP

Anh

Có kỹ năng sử 

dụng được ngoại 

ngữ 

Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Tư pháp

X Sở Y tế 3

1 Phòng Nghiệp vụ Dược 1 Quản lý nghiệp vụ dược 01.003
Đại học 

trở lên
Dược

Loại Giỏi trở lên; Đạt giải Ba cá nhân 

trở lên trong các cuộc thi theo quy định 

tại điểm a,b,c khoản 1 Điều 2 Nghị 

định số 140/2017/NĐ-CP

Anh

Có kỹ năng sử 

dụng được ngoại 

ngữ 

Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Y tế 

5



Yêu cầu về Tin 

học

Trình 

độ
Ngành/ Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

STT
Phòng, ban, đơn vị thuộc 

và trực thuộc

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng công chức

Mô tả vị trí việc làm

Ngạch 

công 

chức

Yêu cầu về chuyên môn
Yêu cầu về  

Ngoại ngữ

Lĩnh vực

2
Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm 
1

Phòng Giáo dục truyền 

thông và chỉ đạo tuyến 
1 Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm 01.003

Đại học 

trở lên
Công nghệ thực phẩm

Loại Giỏi trở lên; Đạt giải Ba cá nhân 

trở lên trong các cuộc thi theo quy định 

tại điểm a,b,c khoản 1 Điều 2 Nghị 

định số 140/2017/NĐ-CP

Anh

Có kỹ năng sử 

dụng được ngoại 

ngữ 

Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Y tế 

3
Chi cục Dân số - Kế hoạch 

hóa gia đình
1 Quản lý công tác Dân số-KHHGĐ 01.003

Đại học 

trở lên

Y; Y tế công cộng; 

Dược; Quản lý y tế; 

Công tác xã hội

Loại Giỏi trở lên; Đạt giải Ba cá nhân 

trở lên trong các cuộc thi theo quy định 

tại điểm a,b,c khoản 1 Điều 2 Nghị 

định số 140/2017/NĐ-CP

Anh

Có kỹ năng sử 

dụng được ngoại 

ngữ 

Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Y tế

A2.2 KHỐI HUYỆN 5

I
UBND thành phố Cẩm 

Phả
1

1
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường
1 Quản lý đất đai 01.003

Đại học 

trở lên

Quản lý đất đai; Địa 

chính; Trắc địa; Bản đồ; 

Luật

Loại Giỏi trở lên; Đạt giải Ba cá nhân 

trở lên trong các cuộc thi theo quy định 

tại điểm a,b,c khoản 1 Điều 2 Nghị 

định số 140/2017/NĐ-CP

Anh

Có kỹ năng sử 

dụng được ngoại 

ngữ 

Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Quản lý đất 

đai

II UBND thị xã Đông Triều 2
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Yêu cầu về Tin 

học

Trình 

độ
Ngành/ Chuyên ngành Khác Tiếng Trình độ Trình độ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

STT
Phòng, ban, đơn vị thuộc 

và trực thuộc

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng công chức

Mô tả vị trí việc làm

Ngạch 

công 

chức

Yêu cầu về chuyên môn
Yêu cầu về  

Ngoại ngữ

Lĩnh vực

1
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 
1 Quản lý tài chính - ngân sách 01.003

Đại học 

trở lên

Tài chính; Kế toán, Kiểm 

toán; Quản trị kinh 

doanh

Loại Giỏi trở lên; Đạt giải Ba cá nhân 

trở lên trong các cuộc thi theo quy định 

tại điểm a,b,c khoản 1 Điều 2 Nghị 

định số 140/2017/NĐ-CP

Anh

Có kỹ năng sử 

dụng được ngoại 

ngữ 

Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Kế toán - 

Tài chính

2
Phòng Văn hóa và Thông 

tin
1 Quản lý Thông tin - Truyền thông 01.003

Đại học 

trở lên

Bưu chính; Viễn thông; 

Quản lý thông tin

Loại Giỏi trở lên; Đạt giải Ba cá nhân 

trở lên trong các cuộc thi theo quy định 

tại điểm a,b,c khoản 1 Điều 2 Nghị 

định số 140/2017/NĐ-CP

Anh

Có kỹ năng sử 

dụng được ngoại 

ngữ 

Đại học

 Thông tin 

truyền 

thông

III UBND thị xã Quảng Yên 2

1
Văn phòng Hội đồng nhân 

dân và Ủy ban nhân dân 
1 Hành chính tổng hợp 01.003

Đại học 

trở lên

Quản trị nhân lực; Quản 

trị văn phòng; Hành 

chính 

Loại Giỏi trở lên; Đạt giải Ba cá nhân 

trở lên trong các cuộc thi theo quy định 

tại điểm a,b,c khoản 1 Điều 2 Nghị 

định số 140/2017/NĐ-CP

Anh

Có kỹ năng sử 

dụng được ngoại 

ngữ 

Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Văn phòng, 

tổng hợp

2
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo
1 Kế hoạch tổng hợp 01.003

Đại học 

trở lên

Kinh tế; Kế toán; Tài 

chính

Loại Giỏi trở lên; Đạt giải Ba cá nhân 

trở lên trong các cuộc thi theo quy định 

tại điểm a,b,c khoản 1 Điều 2 Nghị 

định số 140/2017/NĐ-CP

Anh

Có kỹ năng sử 

dụng được ngoại 

ngữ 

Có kỹ năng sử 

dụng công nghệ 

thông tin cơ bản

Giáo dục - 

Đào tạo

Ấn định danh sách trên là 25 chỉ tiêu (03 chỉ tiêu chất lượng cao theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, 22 chỉ tiêu chất lượng cao của tỉnh)./.
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